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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27202253408 Nguyễn Thị Trâm Anh ACC 301 B K27QTM

2 28204323861 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 301 B K28QTM

3 28218003890 Trần Phạm Gia Bảo ACC 301 B K28DLK

4 28204853928 Vũ Ngọc Mỹ Bình ACC 301 B K28QTC

5 28214651947 Huỳnh Dương Bình ACC 301 B K28QTM

6 26207230787 Nguyễn Thị Bích Chi ACC 301 B K27DLL

7 28208004094 Lê Thị Kim Chi ACC 301 B K28DLK

8 28219402195 Nguyễn Quý Danh ACC 301 B K28QNH

9 27217153254 Võ Công Đạt ACC 301 B K28DLK

10 28214623109 Trương Thành Đạt ACC 301 B K28QTM NỢ HP

11 28204605528 Nguyễn Thị Thuỳ Dung ACC 301 B K28QTM

12 28214605218 Nguyễn Xuân Dũng ACC 301 B K28QTM

13 28214400117 Nguyễn Thế Duy ACC 301 B K28QTM NỢ HP

14 27207125399 Nguyễn Thị Thùy Duyên ACC 301 B K27DLK

15 28208005640 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 301 B K28DLK

16 27202133649 Ngô Thị Giang ACC 301 B K27QTM

17 28208048184 Nguyễn Thị Hương Giang ACC 301 B K28DLK

18 29204455077 Nguyễn Khánh Giang ACC 301 B K29KDN

19 28208048776 Trần Thị Thu Hà ACC 301 B K28DLK
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27207246997 Trần Thu Hiền ACC 301 B K27DLL

2 27217253054 Nguyễn Quỳnh Minh Hiếu ACC 301 B K27DLL

3 28218003924 Lê Nguyễn Nhật Hiếu ACC 301 B K28DLK

4 28218006146 Phạm Minh Hiếu ACC 301 B K28DLK

5 28208036351 Võ Thị Phượng Hoàng ACC 301 B K28DLK

6 27212231106 Trần Ngọc Hùng ACC 301 B K27QTM NỢ HP

7 28214206295 Nguyễn Bùi Quang Hùng ACC 301 B K28QDT

8 27212244702 Dương Tấn Hưng ACC 301 B K27QTM

9 27217124265 Nguyễn Quang Hưng ACC 301 B K27QTM

10 27212225387 Phạm Hoàng Huy ACC 301 B K27QTH

11 28218033451 Phan Văn Huy ACC 301 B K28DLK

12 28218150818 Nguyễn Gia Huy ACC 301 B K28DLL

13 29205241164 Phan Mạnh Kim Huyền ACC 301 B K29KDN

14 28208053169 H Bươi Kbuôr ACC 301 B K28DLK

15 27217243373 Trần Công Triệu Khang ACC 301 B K27DLL

16 28208103577 Vũ Thị Vân Khánh ACC 301 B K28DLL

17 27212201549 Nguyễn Quang Linh ACC 301 B K27QTM

18 28208001005 Nguyễn Thị Mỹ Linh ACC 301 B K28DLK

19 28208004162 Võ Thị Ngọc Linh ACC 301 B K28DLK
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3/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28208005945 Tống Gia Linh ACC 301 B K28QTM

2 28208100446 Nguyễn Thị Mỹ Linh ACC 301 B K28DLL

3 29204950388 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 301 B K29KDN

4 29209535871 Lê Thị Mỹ Linh ACC 301 B K29KDN

5 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long ACC 301 B K26QTH

6 27217133248 Lê Hoàng Long ACC 301 B K27DLK

7 29204957291 Trần Thị Ái Ly ACC 301 B K29KDN

8 28204600077 Đào Thị Tuyết Mai ACC 301 B K28DLK

9 28205040037 Lâm Thị Tuyết Mai ACC 301 B K28KDN

10 27202839289 Ngô Nguyễn Thị Thảo Mi ACC 301 B K27QTM

11 28207106059 Nguyễn Thị Minh ACC 301 B K28DLL

12 27207146419 Nguyễn Thị Quý My ACC 301 B K28DLK

13 28208136280 Nguyễn Thị Y Na ACC 301 B K28DLL

14 27217231192 Lê Tự Quốc Nam ACC 301 B K27DLL

15 27212201532 Võ Như Nghĩa ACC 301 B K27QTM

16 29204955744 Lê Thị Phương Ngọc ACC 301 B K29KDN

17 28204404888 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ACC 301 B K28QTN

18 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên ACC 301 B K28QTM

19 28208006609 Phạm Thị Thảo Nguyên ACC 301 B K28DLK
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4/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204905341 Huỳnh Thị Yến Nhi ACC 301 B K28DLK

2 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 301 B K28QTM

3 29204956913 Nguyễn Thị Nhi ACC 301 B K29KDN

4 28208006569 Phạm Thị Quỳnh Như ACC 301 B K28DLK

5 28208254001 Lê Thị Quỳnh Như ACC 301 B K28DLK

6 28208134249 Nguyễn Kiều Oanh ACC 301 B K28DLL

7 28211103749 Lê Đình Pháp ACC 301 B K29QTH

8 29204953428 Lê Thị Thúy Phượng ACC 301 B K29KDN

9 29204939102 Nguyễn Thị Mỹ Quyên ACC 301 B K29KDN

10 27202139154 Võ Nguyễn Nguyên Quỳnh ACC 301 B K27QTH

11 28204601943 Nguyễn Thị Quỳnh ACC 301 B K28DLL

12 28208004114 Đỗ Thị Như Quỳnh ACC 301 B K28DLK

13 28208102714 Nguyễn Trần Như Quỳnh ACC 301 B K28DLL

14 27217137887 Lê Quang Sơn ACC 301 B K27DLK

15 28204600357 Phạm Thị Thuý Tâm ACC 301 B K28DLK

16 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm ACC 301 B K28QTM

17 28216202709 Lê Nhật Tân ACC 301 B K28DLK

18 29214763860 Nguyễn Như Thắng ACC 301 B K29QTH

19 28204651737 Trần Thái Thanh ACC 301 B K28QTM
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5/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204436241 Ngô Thị Thanh Thảo ACC 301 B K28QTN

2 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh ACC 301 B K27QNH

3 27207131543 Dương Thị Thanh Thương ACC 301 B K27DLK

4 28208002336 Nguyễn Thị Hoài Thương ACC 301 B K28DLK

5 28205121610 Lê Thuỷ Tiên ACC 301 B K28QTM

6 28218048444 Trần Văn Toàn ACC 301 B K28DLK

7 28218003900 Đoàn Thanh Trà ACC 301 B K28DLK

8 29204965812 Nguyễn Thị Thanh Trà ACC 301 B K29KDN

9 28218050646 Nguyễn Thị Bảo Trâm ACC 301 B K28DLK

10 26202134003 Phạm Huỳnh Tố Trân ACC 301 B K27QTH

11 27207141496 Lê Hoàng Đoan Trang ACC 301 B K27DLK

12 27207201907 Trần Thị Thuỳ Trang ACC 301 B K27DLL

13 28208003982 Phạm Thị Thuỳ Trang ACC 301 B K28QTM

14 28204304508 Lê Thị Tú Trinh ACC 301 B K28QTM

15 27202238163 Huỳnh Thị Trường ACC 301 B K27HP-QTM

16 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng ACC 301 B K28QTH

17 27212240624 Nguyễn Duy Tường ACC 301 B K27QTM

18 28218042877 Huỳnh Ngọc Tuyết ACC 301 B K28DLK

19 28218152124 Nguyễn Tấn Văn ACC 301 B K28DLL
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6/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28218000743 Lâm Học Vĩ ACC 301 B K28DLK

2 27207100524 Nguyễn Thị Ý Viên ACC 301 B K27DLK

3 28214545352 Hoàng Ngọc Vũ ACC 301 B K28DLK

4 28208006601 Nguyễn Thị Thảo Vy ACC 301 B K28DLK

5 28208052811 Phạm Nguyễn Thùy Vy ACC 301 B K28DLK

6 27207141584 Nguyễn Như Ý ACC 301 B K27DLK NỢ HP

7 28204652432 Lê Thị Yến ACC 301 B K28QTM

8 28208004333 Lê Thị Hồng Yến ACC 301 B K28DLK

9 28209443307 Phạm Thị Hải Yến ACC 301 B K28QTM

10 27212201867 Lê Thành An ACC 301 D K27QTM

11 26217324143 Võ Hoàng Anh ACC 301 D K26QTH NỢ HP

12 27202136354 Trần Thị Ngọc Anh ACC 301 D K27QTM

13 27217146062 Lê Quốc Anh ACC 301 D K27DLK

14 28204825385 Trần Mai Anh ACC 301 D K28QTM

15 27207128085 Đặng Thị Diễm ACC 301 D K27DLK

16 28208153475 Nguyễn Thị Ngọc Diện ACC 301 D K28DLL

17 28208106843 Nguyễn Thị Diệu ACC 301 D K28DLL

18 27217024174 Ngô Duy Định ACC 301 D K27QKB

19 28204644635 Dương Thị Mỹ Dung ACC 301 D K28QTM
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7/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 302 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28206201279 Tưởng Thị Ngọc Dương ACC 301 D K28DLL

2 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương ACC 301 D K28QNH NỢ HP

3 28208153477 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 301 D K28DLL

4 28208053243 Trần Hà Giang ACC 301 D K28DLK

5 27207130708 Huỳnh Thanh Hà ACC 301 D K27DLK

6 28204350668 Nguyễn Thị Thu Hà ACC 301 D K28QTH

7 27202236102 Tôn Khánh Hân ACC 301 D K27QTM

8 28206546317 Phạm Thị Hồng Hạnh ACC 301 D K28DLK

9 26217135224 Võ Đại Hảo ACC 301 D K26DLK

10 26211241691 Hồ Huy Hậu ACC 301 D K26DLL

11 28208004427 Nguyễn Thị Thanh Hiền ACC 301 D K28DLK

12 27212232670 Nguyễn Ngọc Hiếu ACC 301 D K27QTM

13 27217102218 Lê Thanh Hiếu ACC 301 D K27DLK

14 27217132618 Lữ Đình Hoà ACC 301 D K27DLK

15 26212125144 Lê Xuân Hòa ACC 301 D K27QTH

16 28208151983 Nguyễn Thị Phương Hoài ACC 301 D K28DLL

17 27212140221 Trần Huy Hoàng ACC 301 D K27QTH

18 27207100174 Nguyễn Thị Kim Hồng ACC 301 D K27DLK

19 28204953963 Ngô Diệu Hương ACC 301 D K28KDN
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8/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 303 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28208105291 Lê Thị Mỹ Hương ACC 301 D K28DLL

2 28216301344 Trần Gia Huy ACC 301 D K28DLK

3 28208027850 Trần Thị Khánh Huyền ACC 301 D K28DLK

4 27202221005 Võ Thị Minh Khánh ACC 301 D K27QTM NỢ HP

5 27212146716 Đặng Văn Khoa ACC 301 D K27QTH

6 27207121356 Nguyễn Cao Hoàng Kim ACC 301 D K27DLK

7 27202952392 Nguyễn Lê Nhật Linh ACC 301 D K27QTN

8 28208103121 Nguyễn Thị Trúc Ly ACC 301 D K28DLL

9 29204955230 Hồ Ngọc Ly ACC 301 D K29KDN

10 27207144021 Trần Thị Thu Lý ACC 301 D K27DLK

11 27207142782 Hoàng Lê Quỳnh Mai ACC 301 D K27DLK

12 29204965681 Nguyễn Trần Ái Na ACC 301 D K29KDN

13 27207236197 Lê Thị Nhật Nam ACC 301 D K27DLK

14 27217142356 Lê Văn Nam ACC 301 D K27DLK

15 27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân ACC 301 D K27KDN

16 28208036391 Nguyễn Kim Ngân ACC 301 D K29DLK

17 28208102787 Trần Thị Tuyết Ngân ACC 301 D K28DLL

18 28208154254 Nguyễn Bảo Khánh Ngân ACC 301 D K28DLL

19 29204965387 Võ Kim Ngân ACC 301 D K29KDN
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9/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 304 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204454511 Huỳnh Ngọc Bảo Nghi ACC 301 D K28QTN NỢ HP

2 27207024526 Bùi Huyền Ngọc ACC 301 D K27QKB

3 28208004642 Từ Thị Hà Nguyên ACC 301 D K28DLK

4 28218046280 Nguyễn Thành Nhân ACC 301 D K28DLK

5 27202248551 Huỳnh Thị Ý Nhi ACC 301 D K27HP-QTM

6 27203444311 Đặng Thị Yến Nhi ACC 301 D K27DLK

7 28206103628 Lê Thị Mai Nhi ACC 301 D K28QTM

8 28208037364 Trương Thị Hoàng Nhi ACC 301 D K28DLK

9 28208038725 Hồ Tuyết Nhi ACC 301 D K28DLK

10 29204953424 Nguyễn Tuyết Nhi ACC 301 D K29KDN

11 29204965703 Châu Thị Yến Nhi ACC 301 D K29KDN

12 27202200749 Đỗ Thị Hồng Nhung ACC 301 D K27QTM

13 28204653532 Kiều Thị Mỷ Nhung ACC 301 D K28QTM

14 28204903642 Trần Thị Cẩm Nhung ACC 301 D K28QTM

15 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh ACC 301 D K28QTM

16 27202200161 Phạm Thị Phú ACC 301 D K27QTM

17 27212233719 Lê Đào Hồng Phúc ACC 301 D K27QTM

18 28209405227 Nguyễn Ngọc Thảo Phúc ACC 301 D K28QNH

19 28211103358 Đặng Xuân Phúc ACC 301 D K28DLL
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10/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 305 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28214823772 Tạ Đỗ Hoàng Phúc ACC 301 D K28DLK

2 28218054700 Bùi Hồng Quân ACC 301 D K28DLK

3 28218141947 Nguyễn Nhật Quốc ACC 301 D K28DLL

4 29204963376 Bùi Thị Thảo Quyên ACC 301 D K29KDN

5 27202238336 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 D K27QTM

6 27202530661 Phạm Ngọc Quỳnh ACC 301 D K27KKT

7 28204647734 Võ Thị Như Quỳnh ACC 301 D K28DLL

8 27212129733 Nguyễn Văn Sang ACC 301 D K27QTH

9 28212740242 Phạm Đắc Nhân Tâm ACC 301 D K28DLL

10 27207127524 Bùi Thị Thắm ACC 301 D K27DLK

11 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành ACC 301 D K27QTM

12 29204965900 Trần Phương Thảo ACC 301 D K29KDN

13 28204406738 Trần Ngọc Anh Thi ACC 301 D K28DLL

14 27202200794 Nguyễn Anh Thư ACC 301 D K27QTM

15 27212202496 Trần Nguyễn Anh Thư ACC 301 D K27QTM

16 27217237003 Đặng Đức Thuận ACC 301 D K27QTH

17 27202241952 Nguyễn Dương Hoài Thương ACC 301 D K27QTM

18 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ACC 301 D K27KDN

19 28204649101 Nguyễn Thị Tình ACC 301 D K28QTM
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11/20

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 305 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà ACC 301 D K29QTM NỢ HP

2 28209303763 Nguyễn Lê Cát Trân ACC 301 D K28QTM

3 28204504050 Cao Thị Vĩnh Hiền Trang ACC 301 D K28DLL

4 27217124781 Nguyễn Anh Triều ACC 301 D K27DLK

5 27202241682 Lê Tố Trinh ACC 301 D K28HP-QTM

6 27212627742 Lê Huỳnh Phương Trinh ACC 301 D K27KDN

7 28208002374 Trần Thị Thủy Tú ACC 301 D K28DLK

8 25217215192 Hoàng Trần Tuân ACC 301 D K25DLL

9 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn ACC 301 D K28QTH

10 27207128516 Thái Thị Ngọc Tuyền ACC 301 D K27DLK

11 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên ACC 301 D K28QTM

12 29204958082 Phan Thị Tú Uyên ACC 301 D K29KDN

13 28204352132 Lê Thị Hà Vi ACC 301 D K28DLL

14 29208053633 Bùi Thị Tường Vi ACC 301 D K29KDN

15 29204937281 Trương Trần Đài Vĩ ACC 301 D K29KDN

16 28218130186 Cao Ái Viễn ACC 301 D K28DLL

17 27202900697 Phan Ngọc Tường Vy ACC 301 D K27QTN

18 27217135116 Phạm Huỳnh Tường Vy ACC 301 D K27DLK

19 28204622484 Trần Nguyễn Ý Vy ACC 301 D K28QTM
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 308 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27207128224 Lê Thùy Như Ý ACC 301 D K28DLK

2 29204654391 Võ Thị Như Ý ACC 301 D K29KDN

3 28204653916 Lê Thị Hải Yến ACC 301 D K28QTM

4 28208046265 Phù Hoàng Yến ACC 301 D K28DLK NỢ HP

5 27202134554 Hà Trọng Bảo An ACC 301 F K27QTH

6 29204955194 Phạm Hà Khánh Đoan ACC 301 F K29QTM

7 29204942250 Chế Lữ Thùy Dương ACC 301 F K29KDN

8 29215049645 Trần Hoàng Duy ACC 301 F K29KKT

9 29206558577 Nguyễn Thái Hồng Duyên ACC 301 F K29KDN

10 29204938880 Phan Lê Hương Giang ACC 301 F K29KDN

11 26202137506 Trần Hoàng Quỳnh Giao ACC 301 F K26QTH

12 28208101207 Chu Thị Hằng ACC 301 F K28DLL

13 28208145148 Nguyễn Thị Công Hạnh ACC 301 F K28DLL

14 28218102568 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ACC 301 F K28DLL

15 28208150062 Đặng Thị Ngọc Hiền ACC 301 F K28DLL

16 27217133537 Phan Cảnh Hiếu ACC 301 F K28DLK

17 29204965099 Nguyễn Thị Thu Hồng ACC 301 F K29KDN

18 28215201377 Phan Xuân Huy ACC 301 F K28DLL

19 29205026843 Nguyễn Thị Thanh Huyền ACC 301 F K29KKT
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 309 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27212244434 Ngô Đức Lào ACC 301 F K28QTM

2 27202243928 Trương Thị Diệu Linh ACC 301 F K27QTM NỢ HP

3 29204459551 Võ Thị Thùy Linh ACC 301 F K29KDN

4 29204954623 Nguyễn Ngọc Khánh Linh ACC 301 F K29KDN

5 27207100474 Đỗ Trần Thanh Loan ACC 301 F K27DLK

6 28218032222 Phạm Đoàn Viết Long ACC 301 F K28DLK

7 29204964723 Vũ Thị Lụa ACC 301 F K29KDN

8 28208001507 Nguyễn Thị Cẩm Ly ACC 301 F K28DLK

9 28204603784 Nguyễn Thị Trà My ACC 301 F K28QTM

10 28208227611 Nguyễn Đỗ My Na ACC 301 F K28DLK

11 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân ACC 301 F K28QTH

12 28209350282 Phạm Bảo Ngọc ACC 301 F K28QTH

13 28208100121 Đồng Trần Hoàng Nguyên ACC 301 F K28DLL

14 29206645247 Nguyễn Thị Nguyệt ACC 301 F K29KDN

15 27202228672 Phan Thị Ngọc Nhi ACC 301 F K27QTM

16 29204965626 Phạm Thị Phương Như ACC 301 F K29KDN

17 29204949990 Nguyễn Thị Trà Ny ACC 301 F K29KDN

18 28218143292 Trịnh Kỳ Phong ACC 301 F K28DLL

19 29204455187 Nguyễn Ngọc Mai Phương ACC 301 F K29KDN
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 311 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28206132649 Tô Thị Tú Quyên ACC 301 F K28DLL

2 29204949257 Vũ Thị Lệ Quyên ACC 301 F K29KDN

3 29204964994 Cao Thị Bảo Quyên ACC 301 F K29KDN

4 28218001578 Phan Thanh Quyền ACC 301 F K28DLK

5 29214353032 Phan Đức Xanh Rin ACC 301 F K29QTH

6 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn ACC 301 F K27QTM

7 27207226849 Phan Bá Như Tâm ACC 301 F K27DLL

8 28218048381 Lê Ngọc Tấn ACC 301 F K28DLK

9 28214632864 Vòng Trịnh Phú Thịnh ACC 301 F K28QTM

10 28208045207 Lương Nguyễn Minh Thư ACC 301 F K28DLK

11 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương ACC 301 F K28QTM

12 27207200199 Lê Thị Quỳnh Trâm ACC 301 F K27DLL

13 29204923845 Trương Lê Tố Trân ACC 301 F K29KDN

14 28208150674 Hoàng Bùi Nguyên Trang ACC 301 F K28DLL

15 27217132510 Nguyễn Quốc Triệu ACC 301 F K27DLK

16 28214353395 Văn Đức Trọng ACC 301 F K28QTH

17 28207702170 Nguyễn Hà Thiên Trúc ACC 301 F K28DLK

18 27217102339 Nguyễn Bá Trung ACC 301 F K27DLK

19 27207142712 Nguyễn Thị Cẩm Tú ACC 301 F K27DLK
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 314 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27217144200 Nguyễn Công Tú ACC 301 F K27DLK

2 29204644898 Huỳnh Thị Tuyền ACC 301 F K29KDN

3 28208004370 Nguyễn Lưu Thu Vân ACC 301 F K28DLK

4 29204327580 Nguyễn Thị Trà Vy ACC 301 F K29QTH

5 29204920095 Trần Khánh Vy ACC 301 F K29KDN

6 29204949722 Nguyễn Thị Thanh Xuân ACC 301 F K29KDN

7 29204345209 Đoàn Thị Như Ý ACC 301 F K29QTH

8 28214806528 Châu An ACC 301 H K28QTN

9 29214538163 Trần Văn An ACC 301 H K29KDN

10 27207600030 Trần Kim Anh ACC 301 H K27DLK

11 28206101971 Trần Thị Thảo Anh ACC 301 H K28QTH

12 26217225027 Nguyễn Võ Thanh Bình ACC 301 H K26DLL

13 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân ACC 301 H K28QTH

14 29214954932 Nguyễn Hải Đăng ACC 301 H K29KDN

15 27212243749 Phan Tiến Đạt ACC 301 H K27QTM

16 27207224963 Huỳnh Thị Kiều Diễm ACC 301 H K27DLL

17 29204965650 Hoàng Thị Ngọc Diệp ACC 301 H K29KDN

18 29204951375 Nguyễn Thị Diệu ACC 301 H K29KDN

19 26212120792 Phạm Khắc Đông ACC 301 H K26QTH
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 316 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214360595 Đặng Mạnh Dũng ACC 301 H K29QTH NỢ HP

2 27202201829 Đoàn Thị Mỹ Duyên ACC 301 H K27QTM

3 29204626291 Nguyễn Thị Duyên ACC 301 H K29KDN NỢ HP

4 27204523062 Võ Thị Tuyết Giang ACC 301 H K28KDN

5 28218005182 Phạm Trường Giang ACC 301 H K28DLK

6 28209305849 Võ Thị Thu Hà ACC 301 H K28HP-QTH

7 27207101085 Đặng Thị Hồng Hằng ACC 301 H K27DLK

8 28204634390 Nguyễn Thị Thu Hằng ACC 301 H K28QTM

9 29204955670 Huỳnh Thị Thanh Hiền ACC 301 H K29KDN

10 29204960610 Nguyễn Thị Hiền ACC 301 H K29KDN

11 29209553529 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 301 H K29KDN

12 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu ACC 301 H K29QTM

13 28214601700 Nguyễn Văn Hoà ACC 301 H K28QTM

14 28211105236 Lê Anh Hoàng ACC 301 H K28QTC

15 29204956856 Lê Ngọc Hương ACC 301 H K29KDN

16 29204956947 Phan Minh Thu Hương ACC 301 H K29KDN

17 28214301272 Huỳnh Đăng Huy ACC 301 H K28QTH

18 28214320494 Đỗ Thanh Huy ACC 301 H K28QTH NỢ HP

19 28214652698 Nguyễn Công Nhật Huy ACC 301 H K28QTM
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 316 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204940284 Nguyễn Thị Thanh Huy ACC 301 H K29KDN

2 29204955058 Võ Thị Huyền ACC 301 H K29KDN

3 24207205335 Ngô Lê Vy Kha ACC 301 H K25DLK

4 28214604167 Trần Trọng Khải ACC 301 H K28QTM

5 29204952140 Nguyễn Thị Ngọc Khánh ACC 301 H K29KDN

6 29204934418 Lê Thị Kiều ACC 301 H K29KDN

7 29204954935 Hà Thị Ngọc Lan ACC 301 H K29KDN

8 29204959314 Phan Thị Lành ACC 301 H K29KDN

9 28208151073 Nguyễn Thị Liên ACC 301 H K28DLL

10 28204352376 Phạm Thị Thảo Linh ACC 301 H K28QTH

11 29204738920 Nguyễn Thị Phương Linh ACC 301 H K29KDN

12 29204748019 Lê Thị Thùy Linh ACC 301 H K29KDN

13 29204953168 Trần Diệu Linh ACC 301 H K29KDN

14 25217215865 Phùng Tấn Lộc ACC 301 H K26DLL NỢ HP

15 28214340150 Nguyễn Đức Long ACC 301 H K28QTH

16 27202900021 Nguyễn Thị Kim Ly ACC 301 H K28QTM

17 29204962426 Phạm Hoàng Khánh Ly ACC 301 H K29KDN

18 28204852729 Lê Nguyễn Ngọc Minh ACC 301 H K28QNH

19 29204637705 Trần Thị Kiều My ACC 301 H K29QTM
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28208148951 Nguyễn Thị Châu Ngọc ACC 301 H K28DLL

2 29204362879 Phan Nguyễn Kim Ngọc ACC 301 H K29KDN

3 28214603512 Nguyễn Bá Nguyên ACC 301 H K28QTM

4 28219100118 Lý Xuân Nguyên ACC 301 H K29QTH

5 29215058156 Cao Tất Nguyên ACC 301 H K29KDN

6 28214347701 Phạm Văn Nhân ACC 301 H K28QTH

7 28204806113 Đỗ Phạm Yến Nhi ACC 301 H K28QNH

8 28205136622 Lê Ngọc Yến Nhi ACC 301 H K28KDN

9 28207302666 Trần Hoàng Uyên Nhi ACC 301 H K29QTH NỢ HP

10 28208103972 Nguyễn Gia Nhi ACC 301 H K28DLL

11 29204355690 Nguyễn Thị Hạnh Nhi ACC 301 H K29QTH

12 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi ACC 301 H K29QTH

13 28209247999 Mai Quỳnh Như ACC 301 H K28QNH

14 28206203142 Ngô Thị Hồng Nhung ACC 301 H K28QTM

15 29204926859 Trần Phan Kiều Oanh ACC 301 H K29KDN

16 27212100942 Bùi Xuân Phú ACC 301 H K27QTH

17 28218102264 Trần Trọng Phúc ACC 301 H K28DLL

18 28212280326 Trần Minh Phương ACC 301 H K28QTM

19 29204556318 Đoàn Thị Mỹ Phương ACC 301 H K29QTH NỢ HP
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 26217240030 Nguyễn Đăng Quang ACC 301 H K26DLL

2 27212250383 Trần Nhất Quyết ACC 301 H K27QTM

3 28208001719 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 H K28DLK

4 29204951058 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 H K29KDN

5 28218001384 Phan Nhật Hoài Sơn ACC 301 H K28DLK

6 28204848049 Thị Sun ACC 301 H K28QNH

7 28208001232 Huỳnh Thị Tài ACC 301 H K28DLK

8 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm ACC 301 H K28QTM

9 29204937109 Nguyễn Thị Mỹ Tâm ACC 301 H K29KDN

10 28218006044 Phạm Minh Tây ACC 301 H K28DLK

11 29204953179 Nguyễn Thị Ngọc Thạch ACC 301 H K29KDN

12 28219400321 Dương Quang Thái ACC 301 H K29QNH

13 29204921872 Võ Nguyễn Nguyên Thanh ACC 301 H K29KDN

14 29204959529 Lê Thị Thanh Thanh ACC 301 H K29KDN

15 27202200822 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 H K27QTM

16 27207201331 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 H K27DLL

17 28206841890 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 H K28DLK

18 29204961407 Bùi Thị Thanh Thiện ACC 301 H K29KDN

19 29204961408 Nguyễn Thị Anh Thơ ACC 301 H K29KDN
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 403 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27202252955 Hồ Thị Minh Thư ACC 301 H K27QTM

2 27203744151 Lê Anh Thư ACC 301 H K27QTM

3 29204646200 Nguyễn Ngọc Anh Thư ACC 301 H K29KDN

4 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương ACC 301 H K27QTH

5 28208000084 Trần Thị Thu Thương ACC 301 H K28DLK

6 27202731575 Nguyễn Thủy Tiên ACC 301 H K27QTM

7 28216228403 Mai Khánh Toàn ACC 301 H K28DLK

8 29204961390 Lê Đào Thanh Trà ACC 301 H K29KDN

9 27202243185 Nguyễn Trần Ánh Trâm ACC 301 H K28QTM

10 28208025228 Giáp Thị Huyền Trang ACC 301 H K28DLK

11 29204959533 Nguyễn Thùy Trang ACC 301 H K29KDN

12 28214453109 Phạm Tuân ACC 301 H K28QTN

13 28204654750 Vũ Thị Thu Uyên ACC 301 H K28QTM

14 29206254994 Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên ACC 301 H K29KDN

15 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân ACC 301 H K28QTH

16 28212304132 Phạm Lâm Vũ ACC 301 H K28DLK

17 27207252478 Trương Thị Ái Vy ACC 301 H K27DLL

18 28208027313 Hoàng Thị Bích Vy ACC 301 H K28DLK
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